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1 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LT 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

2 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LV 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

3 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LX 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

4 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LZ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

5 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NB 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

6 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ND 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

7 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NH 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

8 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BH 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

9 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BH 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

10 4 21/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 X 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

11 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PD 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

12 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PF 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

13 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

14 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PJ 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

15 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RF 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

16 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RH 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

17 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BL 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

18 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FT 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

19 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BL 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

20 4 21/06/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BD 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

21 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NZ 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

22 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PB 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

23 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RB 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN  NĂM HỌC 2022-2023
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24 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RD 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

25 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RJ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

26 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 RL 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

27 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BP 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

28 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 R 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

29 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BP 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

30 4 21/06/2023 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BF 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

31 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TB 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

32 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TD 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

33 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

34 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TH 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

35 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TJ 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

36 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BV 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

37 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FV 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

38 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BV 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

39 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BL 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

40 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BN 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

41 5 22/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BH 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

42 5 22/06/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BL 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

43 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 TZ 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

44 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VB 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

45 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VD 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

46 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VF 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

47 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VH 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

48 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VJ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

49 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 BZ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

50 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 BZ 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

51 5 22/06/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam



52 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 VZ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

53 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XB 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

54 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XD 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

55 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XF 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

56 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XH 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

57 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 XJ 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

58 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DD 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

59 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DD 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

60 5 22/06/2023 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 BT 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

61 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZB 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

62 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZD 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

63 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

64 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZH 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

65 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZJ 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

66 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ZL 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

67 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DJ 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

68 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FX 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

69 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 T 1 HỒ HOÀNG TÚC Hòa Khánh Nam

70 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DH 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

71 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DJ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

72 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 225 ES 225 Dance Sport Cơ Bản ES 225 N 1 NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam

73 6 23/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BR 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

74 6 23/06/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 BV 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

75 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBB 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

76 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBD 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

77 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBF 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

78 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBH 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

79 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBJ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam



80 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BBL 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

81 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DL 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

82 6 23/06/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DD 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

83 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDB 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

84 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDD 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

85 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDF 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

86 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDH 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

87 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDJ 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

88 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BDL 1 TRIỆU VĂN ĐỘI Hòa Khánh Nam

89 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DP 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

90 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 225 ES 225 Dance Sport Cơ Bản ES 225 R 1 NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam

91 6 23/06/2023 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DH 1 LÊ PHÚ CAM Hòa Khánh Nam

92 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFB 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

93 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFD 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

94 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFF 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

95 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFH 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

96 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFJ 1 CAO TRUNG KIÊN Hòa Khánh Nam

97 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFL 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

98 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BFN 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

99 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 DZ 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

100 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FZ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

101 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DX 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

102 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DL 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

103 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 DB 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

104 7 24/06/2023 07:00-09:00 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 F 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

105 7 24/06/2023 09:15-11:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 DF 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

106 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

107 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHH 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam



108 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHJ 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

109 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHL 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

110 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHN 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

111 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BHP 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

112 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 102 ES 102 Chạy Bền & Nhảy Xa ES 102 D 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

113 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FD 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

114 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 222 ES 222 Bóng Rổ Sơ Cấp ES 222 J 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

115 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DZ 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

116 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FB 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

117 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DP 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

118 7 24/06/2023 14:00-16:15 ES 303 ES 303 Điền Kinh Tổng Hợp ES 303 H 1 PHAN CÔNG DUẨN Hòa Khánh Nam

119 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJF 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

120 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJH 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

121 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJJ 1 PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam

122 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJN 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

123 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJP 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

124 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJL 1 VÕ NGỌC TRUYỀN Hòa Khánh Nam

125 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 FH 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

126 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 HB 1 ĐẶNG VĂN DŨNG Hòa Khánh Nam

127 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 DV 1 TRẦN DUY TÙNG Hòa Khánh Nam

128 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 FD 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

129 7 24/06/2023 16:15-18:45 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 DT 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

130 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 P 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

131 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 R 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

132 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 T 1 TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam

133 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 V 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

134 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 X 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

135 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 Z 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam



136 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 F 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

137 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 F 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

138 2 26/06/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 B 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

139 CN 25/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 D 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

140 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BT 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

141 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BV 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

142 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BX 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

143 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BZ 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

144 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DB 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

145 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 HD 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

146 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 J 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

147 2 26/06/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 H 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

148 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DV 1 ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam

149 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DX 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

150 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DZ 1 VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam

151 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FB 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

152 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FD 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

153 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FF 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

154 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 HF 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

155 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 L 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

156 2 26/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 N 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

157 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FX 1 HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam

158 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FZ 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

159 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HB 1 ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam

160 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HD 1 LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam

161 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HF 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

162 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 P 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

163 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 226 ES 226 Cầu Lông Sơ Cấp ES 226 P 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam



164 3 27/06/2023 07:00-09:00 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 N 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

165 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HV 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

166 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HX 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

167 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HZ 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

168 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JB 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

169 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JD 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

170 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 X 1 TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam

171 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 X 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

172 3 27/06/2023 14:00-16:15 ES 229 ES 229 Võ VoViNam Cơ Bản ES 229 T 1 LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam

173 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JT 1 NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam

174 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JV 1 TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam

175 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JX 1 NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam

176 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JZ 1 LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam

177 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 101 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LB 1 LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam

178 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 221 ES 221 Bóng Đá Sơ Cấp ES 221 Z 1 PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam

179 3 27/06/2023 16:15-18:45 ES 223 ES 223 Bóng Chuyền Sơ Cấp ES 223 Z 1 TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam

Đà Nẵng, ngày  tháng 06 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Phi Sơn


